
BÀI TẬP TUẦN 13 – MÔN SỬ ĐỊA 

( Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước.Công nghiệp ( TT ) ) 

PHẦN 1: LỊCH SỬ 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất: 

1. Thực dân Pháp gửi tối hậu thư đe dọa ta vào 

A.  Ngày 19- 12- 1946..   

B.  Ngày 18- 12- 1946.   

C.  Ngày 20- 12 - 1946 . 

D. Sáng 20- 12- 1946. 

2.  Cuộc chiến đấu quyết liệt nhất trong thời gian đầu toàn quốc kháng chiến diễn ra 

ở đâu ? 

A. Hà Nội.    

B. Quảng Nam. 

        C. Đà Nẵng  

        D. Huế 

3.  Những ý nào có trong tối hậu thư của giặc Pháp gửi đe dọa Chính phủ ta ? 

A. Đòi giải tán Chính phủ Việt Nam.   

B. Đòi Chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ.   

C. Đòi Chính phủ ta giao quyền kiểm soát Hà Nội.  

D. Từ ngày 20 – 12 – 1946 Pháp sẽ đảm nhiệm việc trị an ở Hà Nội. 

4. Cuộc chiến đấu ở Hà Nội diễn ra trong ? 

A. 50 ngày đêm.  

B. Gần 50 ngày đêm.  

C. 60 ngày đêm.  

D. Gần 60 ngày đêm. 

5. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm: 

     Cả dân tộc Việt nam………… kháng chiến với…………” thà hi sinh tất cả 

chứ nhất định không chịu…………, nhất định không chịu làm………… 

      



 

PHẦN 2: ĐỊA LÍ 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất: 

1. Một số nơi có ngành công nghiêp khai thác than, dầu mỏ, a – pa tít, thủy 

điện nước ta là: 

A.  Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Lào Cai. 

B.  Quảng Ninh, thềm lục địa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Lào Cai, Hòa Bình. 

C.  Quảng Ninh, thềm lục địa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Lào Cai, Cẩm Phả. 

D. . Quảng Ninh, thềm lục địa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Lào Cai,  

2. Ngành công nghiệp, cơ khí, dệt may, thực phẩm được phân bố chủ yếu ở 

đâu ? 

A.  Nơi dân cư đông đúc, nhiều nguyên liệu..   

B. Những nơi có mỏ khoáng sản..   

C. Ở các vùng đồng bằng và ven biển.   

D. Gần nguồn nhiên liệu ( than, dầu khí ). 

3. Công nghiệp khai thác khoáng sản phân bố ở đâu ? 

A.  Ở thành phố Hồ Chí Minh.    

B.  Chủ yếu ở các vùng đồng bằng và ven biển.. 

C.   Trên các sông ở miền núi.  

D.   Ở những nơi có mỏ khoáng sản. 

4. Điều kiện để thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn 

nhất nước ta: 

A  Giao thông thuận lợi, đàu tư của nước ngoài. 

B Ở gần vùng có nhiều lương thực , thực phẩm. Dân cư đông đúc, người lao 

động có trình độ cao. 

C. Trung tâm văn hóa khoa học kĩ thuật 

D. Tất cả các ý trên.  

 

 



5. Đỉền từ ngữ vào chỗ trống; 

a/ Các ngành công nghiệp khác của nước ta…………chủ yêu ở các 

vùng……………và ven biển 

b/ Nước ta có………..trung tâm công nghiệp. Trong đó thành phố Hồ Chí 

Minh là trung tâm công nghiệp………………cả nước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN MÔN SỬ ĐỊA TUẦN 13 

PHẦN 1: LỊCH SỬ 

1. B 

2. A 

3. a, b, c 

4. C 

5. Từ cần điền: đứng lên – tinh thần – mất nước – nô lệ. 

PHẦN 2: ĐỊA LÍ 

1. B 

2. A 

3. D 

4. D 

5. Từ cần điền: phân bố - đồng bằng - nhiều – lớn nhất 

 

 


